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TỰ LUẬN
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MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 9
Thời gian: 45 phút
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TỰ LUẬN
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Câu 3. Đề xuất các biện pháp rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần có của người lao động làm nghề em quan tâm. 	
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UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2024-2025                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
                                            MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐỀ CHÍNH THỨC

- HƯỚNG NGHIỆP 9

ĐỀ 901
	CÂU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1

	Lập kế hoạch tham gia tuyên truyền đến người dân địa phương về các biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
1. Xác định mục tiêu 
+Nâng cao ý thức của người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường và lợi ích của việc bảo vệ môi trường. 
+Khuyến khích cộng đồng thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm như phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên, giảm sử dụng nhựa… 
+Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. 
2. Xác định đối tượng tuyên truyền 
Người dân địa phương (học sinh, phụ huynh, tiểu thương, hộ gia đình, doanh nghiệp…). Đặc biệt chú trọng đến những khu vực có tình trạng ô nhiễm cao. 
3. Xác định nội dung tuyên truyền 
· Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường. 
· Các biện pháp bảo vệ môi trường: Giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. 
· Phân loại và xử lý rác thải đúng cách. 
· Sử dụng tiết kiệm điện, nước và tài nguyên thiên nhiên. 
· Tích cực tham gia trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung
·  Hạn chế đốt rác, xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước. 
4. Hình thức tuyên truyền 
               Phát tờ rơi, áp phích
                Tuyên truyền trên mạng xã hội: Chia sẻ bài viết, video về bảo vệ môi trường. 
5. Hoạt động thực tế: 
Tổ chức dọn dẹp rác thải tại khu dân cư, trường học.
 Trồng cây xanh ở khu vực công cộng. 
Xây dựng mô hình “Khu phố xanh – sạch – đẹp”. . 
6. Kết luận: 
Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người đều có trách nhiệm, chắc chắn môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
(Học sinh xác định được mục tiêu, đội tượng, nội dung, hình thức, hoạt động thực tế, kết luận là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt)

	2

	 Chia sẻ về nghề mà em quan tâm
· Giới thiệu nghề quan tâm 
· Nêu rõ tên nghề và lý do lựa chọn. 
· Mô tả công việc của nghề 
· Trình bày các nhiệm vụ chính, vai trò và tầm quan trọng của nghề đó trong xã hội. 
          Yêu cầu đối với nghề
· Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức cần có để theo đuổi nghề. 
· Thuận lợi và khó khăn của nghề 
· Phân tích một số điểm thuận lợi và thách thức trong nghề.
· Định hướng cá nhân 
· Nêu suy nghĩ và mong muốn của bản thân về việc theo đuổi nghề này.
(Học sinh giới thiệu được nghề quan tâm, yêu cầu đối với nghề là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt) 

	3

	Đề xuất các biện pháp rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần có của người lao động làm nghề em quan tâm. 
-Giới thiệu nghề quan tâm 
+ Nêu tên nghề và lý do lựa chọn.
 Phẩm chất cần có:
+  Trình bày ít nhất 2–3 phẩm chất quan trọng của người lao động trong nghề (ví dụ: chăm chỉ, kiên trì, trung thực, sáng tạo…).
+  Năng lực cần rèn luyện: Liệt kê các kỹ năng, kiến thức quan trọng đối với nghề (ví dụ: kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ thuật chuyên môn…).
 + Biện pháp rèn luyện: Đề xuất các cách thức cụ thể để phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết (học tập, thực hành, tham gia hoạt động trải nghiệm, trau dồi kỹ năng mềm…).
(Học sinh giới thiệu được nghề quan tâm, phẩm chất cần có, năng lực cần rèn luyện, biện pháp cần rèn luyện  là Đạt. 
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.)


ĐỀ 902
	CÂU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1

	 Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện để quảng bá danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên cuả đất nước 
1.Mục tiêu: 
+Giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
+ Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị của thiên nhiên, di sản văn hóa. 
+Khuyến khích học sinh và người dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững
2. Đối tượng tham gia:
-  Học sinh, giáo viên, phụ huynh. Người dân địa phương, du khách. Cơ quan quản lý du lịch, hướng dẫn viên, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia. 
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Thời gian:
+ Tùy vào kế hoạch cụ thể (dự kiến trong một tuần hoặc theo từng giai đoạn). 
+ Địa điểm: Trường học, trung tâm văn hóa, khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
4. Nội dung và hoạt động chính 
-  Triển lãm ảnh, video Trưng bày hình ảnh, video giới thiệu về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
- Trình chiếu phim tài liệu về thiên nhiên, văn hóa địa phương. 
- Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thi vẽ tranh, làm poster tuyên truyền về du lịch xanh. 
- Viết bài cảm nhận, quay video giới thiệu danh thắng. 
5. Hoạt động trải nghiệm thực tế 
- Tổ chức tham quan thực tế một danh lam thắng cảnh gần địa phương. 
- Giao lưu với hướng dẫn viên, chuyên gia về du lịch và môi trường. - Thực hiện chiến dịch dọn dẹp, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch. - Hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội Tạo fanpage, đăng bài viết, hình ảnh, video giới thiệu cảnh đẹp đất nước
Kết luận:
Hoạt động quảng bá danh lam thắng cảnh không chỉ giúp lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên mà còn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn cảnh quan, đất nước chúng ta sẽ ngày càng xanh, đẹp hơn!
(Học sinh xác định được mục tiêu, đội tượng, nội dung, hình thức, hoạt động thực tế, kết luận là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt)
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	 Chia sẻ về nghề mà em quan tâm
· Giới thiệu nghề quan tâm 
· Nêu rõ tên nghề và lý do lựa chọn. 
· Mô tả công việc của nghề 
· Trình bày các nhiệm vụ chính, vai trò và tầm quan trọng của nghề đó trong xã hội. 
          Yêu cầu đối với nghề
· Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức cần có để theo đuổi nghề. 
· Thuận lợi và khó khăn của nghề 
· Phân tích một số điểm thuận lợi và thách thức trong nghề.
· Định hướng cá nhân 
· Nêu suy nghĩ và mong muốn của bản thân về việc theo đuổi nghề này.
(Học sinh giới thiệu được nghề quan tâm, yêu cầu đối với nghề là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt)

	3

	Đề xuất các biện pháp rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần có của người lao động làm nghề em quan tâm. 
-Giới thiệu nghề quan tâm 
+ Nêu tên nghề và lý do lựa chọn.
 Phẩm chất cần có:
+  Trình bày ít nhất 2–3 phẩm chất quan trọng của người lao động trong nghề (ví dụ: chăm chỉ, kiên trì, trung thực, sáng tạo…).
+  Năng lực cần rèn luyện: Liệt kê các kỹ năng, kiến thức quan trọng đối với nghề (ví dụ: kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ thuật chuyên môn…).
 + Biện pháp rèn luyện: Đề xuất các cách thức cụ thể để phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết (học tập, thực hành, tham gia hoạt động trải nghiệm, trau dồi kỹ năng mềm…).
(Học sinh giới thiệu được nghề quan tâm, phẩm chất cần có, năng lực cần rèn luyện, biện pháp cần rèn luyện  là Đạt. 
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.)



ĐỀ DỰ BỊ
	CÂU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1

	Lập kế hoạch tham gia tuyên truyền đến người dân địa phương về các biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
5. Xác định mục tiêu 
+Nâng cao ý thức của người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường và lợi ích của việc bảo vệ môi trường. 
+Khuyến khích cộng đồng thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm như phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên, giảm sử dụng nhựa… 
+Lan tỏa tinh thần trách nhiệm và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. 
6. Xác định đối tượng tuyên truyền 
Người dân địa phương (học sinh, phụ huynh, tiểu thương, hộ gia đình, doanh nghiệp…). Đặc biệt chú trọng đến những khu vực có tình trạng ô nhiễm cao. 
7. Xác định nội dung tuyên truyền 
· Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường. 
· Các biện pháp bảo vệ môi trường: Giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. 
· Phân loại và xử lý rác thải đúng cách. 
· Sử dụng tiết kiệm điện, nước và tài nguyên thiên nhiên. 
· Tích cực tham gia trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung
·  Hạn chế đốt rác, xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước. 
8. Hình thức tuyên truyền 
Phát tờ rơi, áp phích
Tuyên truyền trên mạng xã hội: Chia sẻ bài viết, video về bảo vệ môi trường. 
7. Hoạt động thực tế: 
Tổ chức dọn dẹp rác thải tại khu dân cư, trường học.
Trồng cây xanh ở khu vực công cộng. 
Xây dựng mô hình “Khu phố xanh – sạch – đẹp”. . 
8. Kết luận: 
Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người đều có trách nhiệm, chắc chắn môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.
(Học sinh xác định được mục tiêu, đội tượng, nội dung, hình thức, hoạt động thực tế, kết luận là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt)
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	 Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện để quảng bá danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên cuả đất nước 
1.Mục tiêu: 
+ Giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
+ Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị của thiên nhiên, di sản văn hóa. 
+Khuyến khích học sinh và người dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững
 2. Đối tượng tham gia:
-  Học sinh, giáo viên, phụ huynh. Người dân địa phương, du khách. Cơ quan quản lý du lịch, hướng dẫn viên, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia. 
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Thời gian:
+ Tùy vào kế hoạch cụ thể (dự kiến trong một tuần hoặc theo từng giai đoạn). 
+ Địa điểm: Trường học, trung tâm văn hóa, khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
4. Nội dung và hoạt động chính 
-  Triển lãm ảnh, video Trưng bày hình ảnh, video giới thiệu về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
- Trình chiếu phim tài liệu về thiên nhiên, văn hóa địa phương. 
- Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thi vẽ tranh, làm poster tuyên truyền về du lịch xanh. 
- Viết bài cảm nhận, quay video giới thiệu danh thắng. 
5. Hoạt động trải nghiệm thực tế 
- Tổ chức tham quan thực tế một danh lam thắng cảnh gần địa phương. 
- Giao lưu với hướng dẫn viên, chuyên gia về du lịch và môi trường. - Thực hiện chiến dịch dọn dẹp, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch. - Hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội Tạo fanpage, đăng bài viết, hình ảnh, video giới thiệu cảnh đẹp đất nước
Kết luận:
Hoạt động quảng bá danh lam thắng cảnh không chỉ giúp lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên mà còn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn cảnh quan, đất nước chúng ta sẽ ngày càng xanh, đẹp hơn!
(Học sinh xác định được mục tiêu, đội tượng, nội dung, hình thức, hoạt động thực tế, kết luận là Đạt, hs chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là chưa đạt)
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	Đề xuất các biện pháp rèn luyện những phẩm chất, năng lực cần có của người lao động làm nghề em quan tâm. 
-Giới thiệu nghề quan tâm 
+ Nêu tên nghề và lý do lựa chọn.
 Phẩm chất cần có:
+  Trình bày ít nhất 2–3 phẩm chất quan trọng của người lao động trong nghề (ví dụ: chăm chỉ, kiên trì, trung thực, sáng tạo…).
+  Năng lực cần rèn luyện: Liệt kê các kỹ năng, kiến thức quan trọng đối với nghề (ví dụ: kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, kỹ thuật chuyên môn…).
 + Biện pháp rèn luyện: Đề xuất các cách thức cụ thể để phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết (học tập, thực hành, tham gia hoạt động trải nghiệm, trau dồi kỹ năng mềm…).
(Học sinh giới thiệu được nghề quan tâm, phẩm chất cần có, năng lực cần rèn luyện, biện pháp cần rèn luyện  là Đạt. 
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.)
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